
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2020-2021 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64AE 19021174 Nguyễn Công Minh 13/06/2001 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K64AE 19021166 Trần Thị Thanh Huyền 19/07/2001 3.50 Tốt Giỏi 6,200,000 

3.  K64AE 19021147 Phan Thị Ngọc Ánh 22/12/2001 3.38 Tốt Giỏi 6,200,000 

4.  K65AE 20021259 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2002 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K65AE 20021260 Vũ Thế Phương 14/11/2002 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K65AE 20021273 Phạm Anh Tú 05/07/2002 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K65AE 20021269 Nguyễn Hữu Thiêm 22/03/2002 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K65AE 20021255 Phạm Lê Sỹ Nguyên 28/08/2002 3.69 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K65AE 20021231 Đoàn Việt Hà 15/07/2002 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K65AE 20021249 Ngô Quang Minh 27/09/2002 3.56 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

Tổng cộng: 64,450,000 

Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 10 sinh viên./. 

 

 

 


